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Tiêu chuẩn thí nghiệm độ chặt hiện trường nền đắp đá, đá lẫn đất bằng phương pháp rót nước.
Standard Test Method for Density of Soil and Rock in Place by the Water Replacement Method in a Test Pit

1. Phạm vi áp dụng

1.1 Phương pháp thí nghiệm này dùng để xác định độ chặt hiện trường và khối lượng thể tích của đất và đá bằng cách sử dụng bộ thiết bị rót cát để xác định thể tích của một hố thí nghiệm. Từ “đá” trong phương pháp thí nghiệm trên bao gồm vật liệu có cỡ hạt > 75 mm.
1.2 Phương pháp thí nghiệm này chính xác nhất cho hố thí nghiệm có thể tích từ 0.08 m3-2,83 m3. Nói chung vật liệu để kiểm tra có cỡ hạt lớn hơn 125 mm.
1.2.1 Quy trình này thường được thực hiện bằng cách sử dụng mẫu kim loại tròn với đường kính bên trong 0,9 m hoặc nhiều hơn. Hình dạng hoặc vật liệu khác có thể được sử dụng cung cấp đáp ứng các yêu cầu của phương pháp thử nghiệm này và các hướng dẫn được đưa ra trong phụ lục A1 cho các thể tích tối thiểu của hố kiểm tra.

1.2.2 Phương pháp thử D 4914 có thể được sử dụng như là một phương pháp thay thế. Tuy nhiên, phương pháp thử D 4914 để xác định thể tích của hố kiểm tra giữa khoảng 0,03 và 0,17 m3.
1.2.3 Phương pháp thử D 1556 Phương pháp thử D 2167 thường được sử dụng để xác định thể tích của các hố kiểm tra nhỏ hơn 0,03 m3.

1.3 Có 2 phương pháp thí nghiệm như sau:
1.3.1 Phương pháp thí nghiệm A– Độ chặt hiện trường và khối lượng thể tích của toàn bộ vật liệu (Phần 10)

1.3.2 Phương pháp thí nghiệm B - Độ chặt hiện trường và khối lượng thể tích của vật liệu có cỡ hạt quy định (Phần 11)

1.4 Lựa chọn các phương pháp thí nghiệm
1.4.1 Phương pháp thí nghiệm A được sử dụng khi khối lượng thể tích hiện trường của toàn bộ vật liệu cần kiểm tra đã được xác định. Phương pháp này cũng có thể sử dụng để xác định tỷ lệ phần trăm đầm lèn hoặc tỷ lệ độ chặt tương đối khi cỡ hạt lớn nhất của vật liệu cần kiểm tra không vượt quá cỡ hạt lớn nhất cho phép của vật liệu đầm chặt trong phòng thí nghiệm (Tham khảo các phương pháp thử D 698, D 1557, D 4253, D 4254, D 4564). Đối với phương pháp thử D 698 và D 1557, khối lượng thể tích đã được xác định bằng thí nghiệm đầm nén trong phòng thí nghiệm đối với những cỡ hạt lớn hơn có thể hiệu chỉnh để phù hợp với các quy định của phép thử D 4718.
1.4.2 Phương pháp thí nghiệm B được sử dụng khi tỷ lệ phần trăm đầm lèn hoặc tỷ lệ phần trăm độ chặt tương đối đã được xác định và cỡ hạt lớn nhất của vật liệu cần kiểm tra lớn hơn cỡ hạt lớn nhất cho phép của vật liệu đầm chặt trong phòng thí nghiệm hoặc khi phép thử D 4718 là không áp dụng cho các thử nghiệm phòng thí nghiệm đầm nén. Sau đó, vật liệu được coi là bao gồm hai phân số, hoặc một phần. Các vật liệu từ các thử nghiệm diễn ra trọng lượng trong đơn vị là thể chất được chia thành một phần kiểm soát và một phần quá khổ dựa trên một sàng kích thước. Các trọng lượng đơn vị của phần điều khiển được tính toán và so với trọng lượng đơn vị được thành lập bởi các thử nghiệm phòng thí nghiệm đầm nén.

1.4.2.1 Do mật độ thấp hơn có thể được tạo ra khi có là hạt can thiệp (xem phương pháp thử D 4718), % nén chặt của phần điều khiển không được giả định để đại diện cho % nén chặt tổng số vật liệu trong lĩnh vực này
1.4.3 Thông thường, các phần kiểm soát là số trừ 4 sàng cỡ nguyên liệu gắn kết hoặc vật liệu thoát nước và trừ đi 3-in.sàng kích thước vật chất cho dính kết, tài liệu miễn phí thoát nước.Trong khi các kích thước khác được sử dụng cho các phần kiểm soát (3/8, 3/4-in.), Phương pháp thử nghiệm này đã được chuẩn bị bằng cách sử dụng chỉ số 4 và 3-in. sàng kích thước cho rõ ràng
1.5 Vật liệu bất kỳ có thể được kiểm tra, cung cấp vật liệu đang được thử nghiệm có sự gắn kết đầy đủ hoặc thu hút hạt để duy trì ổn định bên trong quá trình đào hố kiểm tra và thông qua việc hoàn thành các thử nghiệm này. Nó cũng phải được vững chắc không đủ để làm biến dạng hoặc vũng lầy do những áp lực nhỏ tác dụng trong đào lỗ và đổ đầy với nước

1.5.1 Một đánh giá phải được thực hiện rất cẩn thận hay không phải là khối lượng xác định là đại diện của trong tình trạng diễn ra khi phương pháp thử nghiệm này được sử dụng cho sạch sẽ, tương đối đồng đều các hạt có kích thước 3 inch (75 mm) và lớn hơn.Sự rối loạn trong quá trình đào, do thiếu sự đồng nhất, và khoảng trống giữa các hạt kéo dài bởi lót có thể ảnh hưởng đến các phép đo khối lượng của hố thử nghiệm
1.6 Phương pháp thử nghiệm này thường bị hạn chế với vật liệu trong điều kiện không bão hòa và không được khuyến cáo cho các vật liệu mềm hoặc bở (sụp đổ dễ dàng) hoặc trong điều kiện độ ẩm như vậy mà thấm nước vào hố đào. Độ chính xác của xét nghiệm có thể bị ảnh hưởng đối với nguyên liệu biến dạng một cách dễ dàng hoặc có thể trải qua sự thay đổi khối lượng trong hố đào từ đứng hoặc đi bộ gần lỗ trong khi thử nghiệm
1.7 Các giá trị nêu trong đơn vị bảng là inch - pound được coi như là tiêu chuẩn. Các giá trị trong ngoặc đơn là thông tin duy nhất.
1.7.1 Trong kỹ thuật, đó là thực hành để sử dụng, thay thế cho nhau, đơn vị đại diện cho cả khối lượng và lực, trừ khi tính toán năng động (F = Ma) được tham gia.Điều này ngầm kết hợp hai hệ thống riêng biệt của các đơn vị, đó là, hệ thống tuyệt đối và hệ thống trọng lượng. Đó là khoa học không mong muốn để kết hợp việc sử dụng hai hệ thống riêng biệt trong một tiêu chuẩn duy nhất. Phương pháp thử nghiệm này đã được viết bằng cách sử dụng inch - đơn vị pound (trọng lượng hệ thống) pound (lbf) đại diện cho một đơn vị của lực lượng (trọng lượng), tuy nhiên, chuyển đổi được đưa ra trong hệ SI. Việc sử dụng số dư hoặc quy mô ghi pound khối lượng (LBM), hoặc ghi âm của mật độ trong lbm/ft3 không nên được coi là sự không tuân thủ với tiêu chuẩn này

1.8 Tiêu chuẩn này không nhằm giải quyết tất cả các vấn đề an toàn, nếu có, kết hợp với việc sử dụng nó. Đây là trách nhiệm của người sử dụng tiêu chuẩn này để thiết lập an toàn thích hợp và thực hành y tế và xác định việc áp dụng quy định hạn chế trước khi sử dụng. Đối với một tuyên bố nguy hiểm cụ thể, xem Phần 7.
2. Tài liệu tham khảo viện dẫn
2.1 Các tiêu chuẩn ASTM
C 127 Test Method for Speciﬁc Gravity and Absorption of Coarse Aggregate  (Phương pháp thử cho Tỷ trọng và hấp thụ của cốt liệu thô)

C 138 Test Method for Unit Weight, Yield, and Air Content (Gravimetric) of Concrete (Phương pháp thử nghiệm cho Đơn vị Trọng lượng, năng suất, và Air nội dung (trọng lực) của bê tông)

C 566 Test Method for Total Moisture Content ofAggregate by Drying (Phương pháp thử đối Tổng Độ ẩm của tổng hợp bằng cách sấy khô)

D 653 Terminology Relating to Soil, Rock, and Contained Fluids (Thuật ngữ liên quan đến đất, đá, và đồ chứa)
D 698 Test Methods for Moisture-Density Relations of Soils and Soil - Aggregate Mixtures Using 5.5-lb (2.49-kg) Rammer and 12-in. (305-mm) Drop (Phương pháp thử cho quan hệ ẩm tỷ trọng của đất và hỗn hợp đất )
D 1556 Test Method for Density of Soil in Place by the Sand-Cone Method (Phương pháp thử nghiệm cho độ chặt của đất hiện trường bằng phương pháp rót cát)
3. Thuật ngữ, định nghĩa

3.1 Định nghĩa - Ngoại trừ trong 3,2, tất cả các định nghĩa phù hợp với thuật ngữ D 653

3.2 Định nghĩa các thuật ngữ cụ thể Tiêu chuẩn này

3.2.1 Kiểm soát phần - Các phần của một mẫu đất bao gồm những hạt nhỏ hơn so với một kích cỡ sàng.

3.2.1.1 Thảo luận - Phần này được sử dụng để so sánh trọng lượng đơn vị tại chỗ với trọng lượng đơn vị thu được từ các thí nghiệm tiêu chuẩn. Kích thước sàng kiểm soát phụ thuộc vào các kiểm tra phòng thí nghiệm được sử dụng.
3.2.2 Các hạt quá cỡ - phần của một mẫu đất bao gồm các hạt lớn hơn kích cỡ sàng
4. Tóm tắt phương pháp thí nghiệm

4.1 Mặt đất tại địa điểm kiểm tra được chuẩn bị và một khuôn mẫu (vòng kim loại) được đặt và cố định vào vị trí. Lót được đặt trong các mẫu và thể tích của không gian giữa một mức độ được chọn trong mẫu và bề mặt mặt đất được xác định bằng cách làm đầy không gian bằng nước. Khối lượng hoặc thể tích nước cần thiết để lấp đầy mẫu để cấp độ lựa chọn được xác định và loại bỏ nước và lót. Vật liệu từ bên trong ranh giới của các mẫu được khai quật, tạo thành một cái hố.Lót được đặt trong hố thử nghiệm và mẫu, nước được đổ vào hố và mẫu lên đến cấp độ được chọn, khối lượng hoặc khối lượng nước trong hố và mẫu, và sau đó, khối lượng của lỗ được xác định.Dung trọng ướt của vật liệu diễn ra trong được tính từ khối lượng của nguyên liệu loại bỏ và thể tích đo được của hố kiểm tra.Hàm lượng độ ẩm được xác định và đơn vị trọng lượng khô của vật liệu diễn ra trong tính toán
4.2 Trọng lượng đơn vị của một phần nhỏ của vật liệu có thể được xác định bằng cách trừ đi khối lượng và thể tích của bất kỳ hạt quá cỡ từ các giá trị ban đầu và tính toán lại trọng lượng đơn vị.
5. Ý nghĩa và sử dụng
5.1 Phương pháp thử nghiệm này được sử dụng để xác định trọng lượng đơn vị vật liệu đầm trong xây dựng kè đất, đường đắp và đắp kết cấu. Để kiểm soát xây dựng, nó có thể được sử dụng như là cơ sở để chấp nhận vật liệu đầm một đơn vị trọng lượng quy định hoặc một tỷ lệ phần trăm của một đơn vị trọng lượng tối đa được xác định bởi một phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn phòng thí nghiệm chẳng hạn như xác định từ phương pháp thử D 698 hoặc D 1557, chủ đề những hạn chế thảo luận trong 1.4.
5.2 Phương pháp thử nghiệm này có thể được sử dụng để xác định trọng lượng đơn vị của mỏ đất tự nhiên, vật liệu hạt, hỗn hợp đất, hoặc vật liệu tương tự khác.
6. Thiết bị dụng cụ

6.1 Cân có khả năng và đọc dễ dàng phù hợp với khối lượng và kỹ thuật thủ tục kiểm tra các kích thước hố cụ thể trong phạm vi của 3-100 ft3 (0,08-2,83 m3) thể tích và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật D 4753.
6.2 Cân -  để xác định độ ẩm của vật liệu trừ đi sàng số 4 có khả năng cân tối thiểu của khoảng 1000 g và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật D 4753 đảm bảo sai số 0,1 g.
6.3 Sấy khô, ổn nhiệt, tốt nhất là loại cưỡng bức, và có khả năng duy trì một nhiệt độ thống nhất của 110 ( 5 ° C trong suốt quá trình sấy

6.4 Sàng, số 4 sàng (4,75 mm) và 3-in. (75-mm), phù hợp với các yêu cầu của thông số kỹ thuật E 11.
6.5 Nhiệt kế, phạm vi  đo 0-50° C, thang đọc 0.5°, phù hợp với yêu cầu của kỹ thuật E 1.
6.6 Bản kim loại , một mẫu tròn để phục vụ cho hố đào. Kích thước mẫu, hình dạng, và các vật liệu có thể thay theo kích thước của hố đào. Bản kim loại phải là cứng nhắc đủ để không làm chệch hướng hoặc uốn cong.
Chú thích 1- mẫu hình. 1 đại diện cho một thiết bị phù hợp

6.6.1 Có thể rất khó khăn để đặt các bản kim loại (khuôn mẫu) có mức độ chính xác, đặc biệt với  bản kim loại 6-ft (1,8 m) và với bản có vòng đường kính lớn hơn, chiều cao của các mẫu chứa một độ khoảng 5%. Kể từ khi mực nước dưới đầu của các mẫu, nó không phải là cần thiết rằng các mẫu được cấp. Các bản kim loại có đường kính vòng lớn hơn nên có đủ cao để ngăn chặn bất kỳ sự mất nước do tác động của sóng gây bởi gió.
6.7 Bản mẫu kim loại, có chiều dày khoảng 4-6 mm. Hai mảnh, mỗi đủ lớn để dòng hố thử, với khoảng 3 ft (1 m) vượt ra ngoài bên ngoài của các mẫu. Bất kỳ loại tấm vật liệu nhựa, vv có thể được sử dụng miễn là nó là đủ linh hoạt để phù hợp với mặt đất.
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Hình 1. Hình ảnh đường kính của đĩa kim loại để xác định khối lượng thể tích hiện trường D=1.8m

6.8 thiết bị đo nước, bao một container lưu , ống đường ống phân phối, và một mét nước, quy mô, hoặc thiết bị đo lường khác phù . Nước có thể được đo bằng khối lượng hoặc theo thể tích.Các thiết bị phải có khả năng kiểm việc cung cấp nước để cho bất kỳ không chính xác trong việc lấp đầy và đo lường không vượt (1% tổng khối lượng hoặc thể tích giao.

6.9 Chỉ số tham khảo cấp nước
Mức nước tham khảo cấp phải được thiết lập để mức nước trong các mẫu tương tự cho hai xác định. Một gage móc có thể là sự đơn giản và thiết thực nhất, mặc dù bất tiện như 1 thanh với 1 kết thúc nhọn mà có thể được gắn chặt vào các mẫu, 1 của thợ mộc mức độ và , 1 của thợ mộc trên một chùm tia trên mẫu, hoặc sắp xếp tương tự khác hoặc thiết bị có được sử dụng. Cho dù phương pháp làm việc, các thiết bị phải có thể được loại và thay thế để các mức tham chiếu nước được đo ở cùng một vị trí chính . Một số loại bảo vệ xung quanh thiết bị có thể là cần thiết nếu không phải là trơn bề mặt nước bên trong mẫu.
6.10 Bơm, thùng hoặc trang thiết bị phù hợp khác để di đến và đi từ các mẫu hoặc hố, hoặc cả hai, và khay lưu trữ hoặc bất kỳ hồ chứa.

6.11 Thiết bị phụ trợ, bao cát được để ngăn chặn chuyển của các mẫu trong thời gian thử nghiệm, xẻng, cuốc, đục, quán bar, dao, và thìa để đào hố thử nghiệm; xô hoặc lon liền mạch với nắp đậy, trống, thùng, hoặc hộp đựng thích hợp khác để giữ lạimẫu thử mà thay đổi độ ẩm, vải để thu thập đất dư thừa, các loại chảo và món ăn sứ thích để sấy khô mẫu độ ẩm, ban, ván, vv, để phục vụ như là một nền tảng làm khi kiểm tra đất có thể chảy hoặc biến dạng, cần trục, cáp treo, chuỗi, và thiết bị phù hợp khác mà có thể được yêu cầu xử vật nặng; tra của cấp và thanh hoặc trang thiết bị phù hợp khác để kiểm độ dốc trên mẫu tại chỗ; ống băng hoặc vữa, hoặc cả hai, được để ngăn ngừa rách các tấm nhựamảnh đá sắc nét.
7. An toàn và các nguy hại
7.1 Phương pháp thử nghiệm liên quan đến việc xử lý tải trọng nặng
8. Kỹ thuật và các nguy hại
8.1 Vật liệu có thể chảy hoặc biến dạng trong thử nghiệm phải được xác định và biện pháp phòng ngừa thích hợp thực hiện.
8.2 Lỗi có phát trong tính trọng lượng đơn vị của vật liệu do ảnh hưởng của độ ẩm quá mức trong vật liệu. Những lỗi này có thể là đáng kể trong vật liệu có độ thấm cao như cát, sỏi dưới cùng của hố kiểm tra là gần hoặc bên dưới bàn . Các lực lượng nổi của nước tự do bên hoặc phía sau lớp lót xấu có ảnh việc xác định thể tích.
8.3 Khu thử nghiệm và trang thiết bị phải được bảo vệ phù hợp trong giai thời tiết khắc như mưa, tuyết rơi, gió cao. Nếu độ ẩm giá trị nội dung tại chỗ là cần thiết, nó có thể là cần thiết để bảo vệ diện tích từ ánh sáng mặt trời trực tiếp.
8.4 container Nhiều có thể được yêu cầu trong thực hiện phương pháp thử nghiệm này. Tất thùng chứa phải được dán nhãn đúng cách để tránh một khai báo không rõ có thể.
8.5 Tổng khối lượng của nước, hoặc mẫu đất, hoặc cả hai, có vượt quá khả năng của quy mô được , đòi hỏi phải xác định khối lượng tích lũy. Chăm sóc phải được thực để đảm bảo rằng tổng khối lượng được xác.
9. Hiệu chuẩn và Tiêu chuẩn hoá 
9.1 Nếu khối lượng nước sử dụng được xác với một thiết bị đo, thiết bị cần phải được hiệu chỉnh để đáp ứng các yêu cầu là 6,8.
10. Phương pháp thử nghiệm A- Trình tự xác định độ chặt hiện trường và khối lượng thể tích của vật liệu
10.1 Phương pháp thử nghiệm A được sử dụng để xác tổng trọng lượng trọng lượng đơn vị (xem 1,4).
10.2 Xác định thể tích mẫu được đề nghị và chọn mẫu thích hợp cho phân cấp đất dự phù với thông tin trong Phụ lục A1. Lắp ráp phần còn lại của các thiết bị cần.
10.3 Xác định khối lượng của mỗi sự kết hợp của container rỗng, nắp, và lớp lót (nếu sử dụng) sẽ chứa các vật liệu đào. Số lượng các container và đánh dấu để sử dụng. Viết khối trên thùng hoặc chuẩn một danh sách riêng biệt.

10.4 Chuẩn bị số lượng được sử . Khối lượng của hố kiểm tra đào được xác bằng lấp hố thử nghiệm với hoặc khối lượng hoặc thể tích nước đo. Xác định khối lượng nước sử dụng thường chỉ thực cho 3-4-ft (1-1,3 m) vòng đường kính. Nếu khối lượng của được đo, theo 10.4.1. Nếu khối lượng nước được đo, theo 10.4.2.
10.4.1 Nếu khối lượng của thùng được đo, thùng chứa nước phải được chuẩn bị với khối lượng xác trước và sau khi thử nghiệm. Đối hố thử nghiệm với khối lượng từ 3 đến 6 ft3, (,08-,17 m3), sử dụng thùng có thể được xác định được thể tích, thể tích của các loại thùng thường được xác định trong phòng thí nghiệm. Khối lượng hố thử nghiệm lớn hơn có được đo bằng chứa trong thùng hoặc 55-gal trống nếu trang thiết bị, chẳng hạn như một máy nâng và quy mô thích hợp, có sẵn để xác định khối lượng

10.4.1.1 Hai bộ nước và bình là cần thiết. Xác thể tích của hố kiểm tra yêu cầu hai xác định riêng biệt của khối lượng của nước để: (a) đo khối lượng nước được để điền vào không gian giữa mặt đất (trước khi kiểm tra các hố đào) và tài liệu tham khảo cấp nước mẫu, và (b) đo khối lượng nước được để điền vào các hố kiểm tra các tài liệu tham khảo nước cùng cấp. Sự khác biệt giữa hai khối lượng cho khối lượng của trong hố thử .
10.4.1.2 Ước tính khối lượng của (và số container) cần để điền vào các mẫu. Khối lượng ước tính có thể được tính bằng cách nhân thể tích mẫu bởi mật độ của . Số lượng các container được sử dụng và đánh dấu để sử dụng, ví dụ như "mẫu chỉnh sửa." Điền các thùng chứa , và xác định và ghi khối lượng của các thùng chứa và nước.

10.4.1.3 Từ khối lượng dự kiến của các hố thử nghiệm, ước tính khối lượng nước cần thiết để điền vào các hố kiểm tra.Ước tính khối lượng nước được sử dụng cho các hố thử nghiệm có thể được tính bằng cách nhân khối lượng dự kiến ​​của pit kiểm tra bằng cách mật độ của nước và sau đó thêm vào khối lượng nước tính toán trong 10.4.1.2. Tăng số tiền này khoảng 25% để đảm bảo rằng một nguồn cung cấp nước đầy đủ có sẵn tại trang web. Xác định số lượng container được yêu cầu, số họ, và đánh dấu để sử dụng, ví dụ, "test pit." Điền vào các thùng chứa nước, và xác định và ghi lại khối lượng của các chứa người và nước. Tiếp tục đến 10,5.

10.4.2 Nếu khối lượng nước sử dụng được đo lường, sử dụng một thiết bị đo nước để đo lường các gallon (lít) nước được sử dụng từ một chiếc xe tải nước, một hồ chứa nước lớn, hoặc các thùng chứa nước lớn như 55-gal trống.Các thiết bị đo nước phải đáp ứng các yêu cầu là 6,8.
10.4.2.1 Xác định riêng biệt của khối lượng là cần thiết để: (a) đo khối lượng nước để lấp đầy khoảng trống giữa các bề mặt đất (trước khi được khai quật hố thử nghiệm) và tham khảo một cấp nước trong các mẫu, và (b) đo lường khối lượng nước được sử dụng để điền vào các hố kiểm tra các tài liệu tham khảo nước cùng cấp trong các mẫu. Sự khác biệt giữa hai khối lượng cung cấp cho lượng nước trong hố thử nghiệm.
10.4.2.2 Khối lượng gần đúng của nước yêu cầu bằng với khối lượng dự kiến của các hố thử nghiệm cộng với hai lần khối lượng tính toán của các mẫu. Nếu thích hợp, nhân khối lượng yêu cầu trong feet khối 7,48 để xác định khối lượng trong gallon. Tăng số tiền này khoảng 25% để đảm bảo rằng một nguồn cung cấp nước đầy đủ có sẵn tại trang web. Nếu container được sử dụng, xác định số lượng yêu cầu và điền vào các container với nước, nếu không, điền vào các xe tải nước hoặc hồ chứa nước với đủ nước.
10.5 Chọn một khu vực đại diện cho thử nghiệm, tránh các địa điểm mà loại bỏ các hạt lớn sẽ làm suy yếu các mẫu.
10.6 Chuẩn bị Diện tích bề mặt được Thử nghiệm:
10.6.1 Hủy bỏ tất cả các vật liệu lỏng từ một khu vực rộng lớn, đủ để đặt mẫu. Chuẩn bị bề mặt tiếp xúc để nó là một công ty, hợp lý cấp máy bay.
10.6.2 Cán không nên bước trên hoặc xung quanh khu vực được lựa chọn để thử nghiệm. Cung cấp một nền tảng làm việc khi thử nghiệm các vật liệu có thể chảy hoặc biến dạng.
10.7 Đặt vị trí lấy mẫu và chuẩn bị bề mặt:

10.7.1 vững chắc chỗ ngồi mẫu để tránh chuyển động của các mẫu trong khi thử nghiệm được thực hiện. Việc sử dụng móng tay, trọng lượng, hoặc các phương tiện khác có thể là cần thiết để duy trì vị trí. Kiểm tra độ cao tại một số địa điểm trên bản mẫu. Kể từ khi tham khảo cấp nước được giữ ở dưới đầu của các mẫu, nó không phải là cần thiết mà các mẫu được chính xác mức độ, nhưng độ dốc của mẫu không được vượt quá 5%.
10.7.2 Hủy bỏ bất kỳ vật liệu được nới lỏng trong khi đặt chỗ ngồi mẫu, chăm sóc để tránh để lại bất kỳ không gian trống theo mẫu. Nếu cần thiết, các khoảng trống theo mẫu có thể được lấp đầy bằng cách sử dụng đất bằng nhựa, khuôn đất sét, vữa, hoặc vật liệu thích hợp khác, cung cấp vật liệu này không được sau đó được khai quật là một phần của vật liệu lấy ra từ các hố kiểm tra.

10.7.3 Kiểm tra các bề mặt bên trong mẫu. Nếu cần thiết, bao gồm bất kỳ các cạnh sắc nét với băng keo hoặc vật liệu thích hợp khác để tránh rách hoặc thủng màng nhựa.
10.8 Xác định khối lượng của không gian giữa mặt đất và tài liệu tham khảo nước cấp.
10.8.1 bất thường của bề mặt đất bên trong mẫu phải được đưa vào tài khoản. Để làm điều này, xác định khối lượng nước cần thiết để lấp đầy khoảng trống giữa mặt đất và tài liệu tham khảo nước cấp.
10.8.2 Đặt một lớp lót 4-6 dày hơn mẫu triệu, và định hình nó bằng tay để phù hợp với bề mặt đất không thường xuyên và các mẫu. Lớp lót nên kéo dài khoảng 3 ft (1 m) bên ngoài mẫu. Lót không nên được kéo dài quá căng hoặc chứa quá nhiều nếp gấp, nếp nhăn (xem hình 2).
10.8.3 Lắp ráp các thiết bị chỉ báo tham khảo ence nước cấp. Thông thường, các tài liệu tham khảo cấp nước được thiết lập sau khi các nước trong mẫu đạt đến một mức độ thực tế.
10.8.4 Nếu khối lượng nước đang được đo, thiết lập các chỉ số thiết bị đo nước bằng không hoặc ghi lại đọc ban đầu của chỉ số. Đổ nước từ các thùng chứa hoặc xả nước từ các hồ chứa nước vào bản mẫu cho đến khi mực nước đạt đến một mức độ thực tế. Độ dốc của các bản mẫu và sóng bất kỳ hành động có thể phải được xem xét để ngăn ngừa mất nước. Thiết lập các tài liệu tham khảo nước cấp indica-tor (xem hình 3). Nếu khối lượng nước đang được đo, ghi lại đọc cuối cùng của thiết bị đo nước. Nếu khối lượng của nước được đo, tiết kiệm nước còn lại xác định tiếp theo của khối lượng.
10.8.4.1 Kiểm tra sự rò rỉ nước bằng cách tìm kiếm các bong bóng, quan sát mực nước trên một thời điểm thích hợp.
10.8.5 Hãy đánh dấu thích hợp để các chỉ số cấp nước có thể được đặt ở vị trí giống hệt nhau và khai quật sau cùng độ cao của các hố thử nghiệm. Tháo rời các chỉ số tài liệu tham khảo nước cấp.10.8.6 Hủy bỏ các nước trong mẫu, và loại bỏ các lớp lót.
10.9 Đào hố thử nghiệm:
10.9.1 Sử dụng dụng cụ cầm tay (xẻng, đục, dao, thanh, vv), đào phần trung tâm của hố kiểm tra. Sử dụng các thiết bị nặng, chẳng hạn như một máy xúc hoặc cơ khí hoặc máy nâng thủy lực, có thể được yêu cầu để loại bỏ các hạt lớn.
10.9.1.1 không cho phép sự chuyển động của thiết bị nặng trong khu vực kiểm tra nếu biến dạng của vật liệu trong hố thử nghiệm có thể xảy ra.
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Hình 2. Chuẩn bị thiết bị để xác định thể tích hố đào
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Hình 3: Đo thể tích nước trong hố đào

10.9.2 Đặt tất cả các vật liệu lấy ra từ các hố thử nghiệm trong container (s). Hãy cẩn thận để tránh bị mất bất kỳ tài liệu nào.

Chú thích 2: Đối với các mẫu kích thước nhỏ hơn, nơi chứa vật liệu có thể được bên ngoài các mẫu, một tấm vải hoặc nhựa có thể được đặt dưới các thùng chứa để tạo điều kiện vị trí và thu thập bất kỳ vật liệu lỏng.
10.9.3 Giữ các thùng chứa được bảo hiểm khi không sử dụng để tránh mất độ ẩm. Một túi nhựa bịt kín có thể được sử dụng bên trong các thùng chứa để giữ tài liệu.
10.9.4 Cẩn thận cắt hai bên khai quật, do đó kích thước của hố thử nghiệm tại liên hệ với mẫu đất được càng gần càng tốt để kích thước của lỗ mẫu. Tránh làm phiền các mẫu hoặc vật liệu bên dưới hoặc bên ngoài các mẫu.

10.9.5 Tiếp tục đào đến độ sâu yêu cầu, cẩn thận loại bỏ bất kỳ vật liệu đã được đầm chặt hoặc nới lỏng trong quá trình này.
10.9.5.1 Nếu trong quá trình đào quật của vật liệu từ bên trong hố thử nghiệm, một hạt (hoặc hạt được tìm thấy đó là khoảng 11/2 lần, hoặc nhiều hơn, lớn hơn kích thước hạt tối đa được sử dụng để thiết lập kích thước và thể tích tối thiểu của các thử nghiệm hố (xem Phụ lục A1, thiết lập các hạt (s) sang một bên và đánh dấu thích hợp ately. Khối lượng và khối lượng của hạt ( phải được ngăn chặn khai thác và được trừ vào khối lượng và khối lượng của vật liệu lấy ra từ các hố thử nghiệm. Hãy xem xét các hạt lớn hơn ( là "quá khổ", và thực hiện theo các thủ tục nêu tại mục 11, ngoại trừ đơn vị trọng lượng "tổng", trong đó sẽ bao gồm các hạt lớn hơn (không cần phải được tính toán. "Kiểm soát phần" giá trị xác định sau đó trở thành các giá trị cho tổng số vật liệu từ hố kiểm tra.
10.9.5.2 Nếu đủ của các hạt này được tìm thấy cho rằng khối lượng của chúng được xác định là khoảng 5% hoặc nhiều hơn khối lượng của đất khai quật, lặp lại thử nghiệm với một hố thử nghiệm lớn hơn phù hợp với hướng dẫn tại Phụ lục A1.
10.9.6 Các mặt của hố nên càng gần thẳng đứng như có thể nhưng, trong số độ dốc, cần thiết vào trong (xem hình 4. Vật liệu không thể hiện sự gắn kết nhiều kết quả trong một hố hình côn (hố hình nón) thử nghiệm nhiều hơn.
10.9.7 Sau khi hoàn thành hố đào phải làm sao cho đổ nước sẽ lấp đầy hoàn toàn hố đào. Các mặt của các hố thử nghiệm nên được làm nhẵn càng tốt và miễn phí túi hoặc nhô ra.
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Hình 4: Đào hố thí nghiệm
10.9.8 Dưới cùng của hố kiểm tra phải làm sạch của tất cả các vật liệu được đào ra.
10.9.9 Kiểm tra bề mặt của vật liệu trong các tấm tem. Che các cạnh sắc nét với băng keo hoặc vật liệu thích hợp khác để tránh rách hoặc thủng màng nhựa. Vữa, hoặc vật liệu thích hợp khác, có thể được sử dụng để điền vào các giờ nghỉ giải lao để loại bỏ các cạnh sắc nhọn, nhô ra, hoặc túi mà không thể được làm nhẵn hoặc loại bỏ. Thể tích của vật liệu được sử dụng phải có khả năng được xác định và quy định để làm điều này được thực hiện phù hợp.
10.9.9.1 Nếu vữa được sử dụng, đo khối lượng của vữa và tính toán thể tích trong feet khối phù hợp với Phương pháp Thử nghiệm C 138.
10,10 Xác định thể tích của hố thử nghiệm:
10.10.1 Đặt lót vào hố kiểm tra nghiệm. Lớp lót, dày khoảng 4-6 mil , nên đủ lớn để mở rộng khoảng 3 ft (1 m) ở bên ngoài ranh giới mẫu sau khi được đặt một cách cẩn thận và có hình dạng bên trong hố. Thực hiện phụ cấp cho chùng. Lót không nên được kéo dài quá căng và cũng không chứa quá nhiều nếp gấp hoặc nếp nhăn. Kiểm tra đổ lớp lót cho lỗ thủng trước khi sử dụng.
10.10.2 Nếu thể tich nước đang được đo, thiết lập các chỉ số thiết bị đo nước bằng không hoặc ghi lại đọc ban đầu của chỉ số. Đổ nước từ các thùng chứa hoặc xả nước từ đổ hồ chứa nước vào hố hố kiểm tra nghiệm cho đến khi nước đạt đến chỉ số tham chiếu nước cấp. Khi điền đầy đủ, ghi lại đọc cuối cùng của các chỉ số thiết bị đo nước. Nếu khối lượng nước đang được đo, thiết lập qua một bên những nước còn lại cho một quyết định tiếp theo của khối lượng. Nếu cần thiết, tính toán gallon (lít) nước sử dụng.
10.10.2.1 Kiểm tra sự rò rỉ nước bằng cách tìm kiếm các bong bóng, quan sát mực nước trên một thời điểm thích hợp.
10.10.3 Nếu khối lượng của nước được đo đạc, xác định và ghi lại nhiệt độ của nước trong hố kiểm tra nghiệm.
10.10.4 Hủy bỏ nước từ hố kiểm tra nghiệm, và loại bỏ các lớp lót. Kiểm tra đổ lớp lót cho bất cứ lỗ hổng có thể cho phép nước thoát trong quá trình thử nghiệm. Mất nước sẽ đòi hỏi một quyết tâm của khối lượng.
10,11 Tính toán thể tích của hố thử nghiệm:
10.11.1 Nếu khối lượng của nước được đo đạc, xác định khối lượng như sau:
10.11.1.1 Xác định và ghi lại khối lượng của các thùng chứa và nước còn lại sau khi điền vào các mẫu (không gian giữa mặt đất và tài liệu tham khảo nước cấp.
10.11.1.2 Tính toán và ghi tổng khối lượng nước được sử dụng để điền vào các mẫu để tham khảo cấp nước.
10.11.1.3 Xác định và ghi lại khối lượng của các thùng chứa và nước còn lại sau khi lấp hố thử nghiệm và mẫu để tham khảo cấp nước.
10.11.1.4 Tính toán và ghi tổng khối lượng nước được sử dụng để điền vào các hố hố kiểm tra và mẫu để tham khảo cấp nước.
10.11.1.5 Tính toán và ghi lại khối lượng nước được sử dụng để điền vào các hố hố kiểm tra tra.

10.11.1.6 Sử dụng dung trọng của nước 62,3 lbm/ft3 (điều này giả định một nhiệt độ từ 18 đến 24 º , tính toán và ghi lại thể tích của nước được sử dụng để đổ đầy vào các hố hố kiểm tra tra. Nếu vữa hoặc vật liệu khác không được sử dụng, giá trị này là thể tích của hố hố kiểm tra . Nếu vữa đã được sử dụng, thêm thể tích tính toán của vữa thể tích nước được sử dụng để xác định thể tích của hố hố kiểm tra.

10.11.2 Nếu thể tich nước được đo đạc, xác định thể tích như sau:
10.11.2.1 Tính và ghi lại thể tích của nước được để đổ đầy vào các mẫu (không gian giữa mặt đất và tài liệu tham khảo nước cấp.
10.11.2.2 Tính và ghi lại thể tích nước được để đổ đầy vào các hố hố kiểm và mẫu.
10.11.2.3 Tính và ghi lại thể tích của nước được để đổ đầy vào các hố hố kiểm .
10.11.2.4 Tính toán và ghi lại các feet khối nước được để đổ đầy vào các hố hố kiểm . Nếu vữa không được sử dụng, giá trị này là thể tích của hố hố kiểm . Nếu vữa đã được sử dụng, thêm khối lượng tính toán của vữa (xem 10.9.9.1 với khối lượng nước được để xác định thể tích của hố hố kiểm .
10.12 Xác định đơn vị Trọng lượng khô:
10.12.1 Xác tổng khối lượng của vật liệu đào và các thùng chứa.
10.12.2 Tính và ghi tổng khối lượng của các thùng chứa được để giữ các vật liệu đào. Ghi số lượng thùng chứa.
10.12.3 Tính và ghi lại khối lượng của vật liệu đào.

10.12.4 Tính toán mật độ ẩm của vật liệu đào.
10.12.5 Nếu % đầm nénhoặc % dung trọng của các phần kiểm soát là cần thiết, tách vật liệu bằng sàng kích thước thích hợp và thực hiện theo các quy trình trong Tiến trình thực hiện B.
10.12.6 Nếu B Tiến trình thực hiện không được sử dụng, có được một đại diện độ ẩm mẫu nội dung của các tài liệu đào, xác định độ ẩm phù hợp với Phương pháp D 2216 Phương pháp Thử nghiệm C 566 và ghi lại.
Chú thích 3
Đối nội dung nhanh chóng xác định độ ẩm của đất có ít hơn 15% tiền phạt (trừ số 200 sàng, một nguồn nhiệt phù hợp chẳng hạn như một đĩa hâm điện hoặc khí có được sử dụng. Nếu một nguồn nhiệt khác hơn so với lò nhiệt kiểm soát được sử dụng, khuấy mẫu thử nghiệm để tăng tốc độ sấy và tránh quá nóng địa phương. Vật liệu có thể coi là khô khi nguyên nhân làm nóng hơn, hoặc sẽ gây ra mất thêm ít hơn 0,1% khối lượng.
10.12.7 Tính toán và ghi lại các dung trọng khô và đơn vị trọng lượng khô của vật liệu.
11. Phương pháp thử nghiệm B - Trình tự xác định độ chặt hiện trường và khối lượng thể tích của vật liệu
11.1 quy trình này được sử dụng khi % đầm nén hoặc dung trọng tương đối của các phần điều được yêu cầu (see1.4.
11.2 Có mật độ tại chỗ ẩm ướt của tổng vật liệu bằng cách làm theo các thủ tục cho Tiến trình thực hiện A, như đã nêu trong 10.2-10.12.4.
11.3 Để có mật độ ẩm ướt của phần kiểm soát, xác định khối lượng và thể tích của các hạt quá khổ và trừ đi tổng khối lượng và tổng khối lượng để có được khối lượng và thể tích của các phần điều . Tính dung trọng của các phần điều từ khối lượng và thể tích của các phần điều .
11.3.1 Thông thường, mật độ ẩm ướt của phần điều được xác định và mật độ khô được tính bằng độ ẩm của các phần điều .
11.3.2 Ngoài ra, độ ẩm của các hạt quá cỡ, nội dung độ ẩm của vật liệu tổng số, và tỷ lệ phần trăm của các hạt quá khổ có thể được xác định
11.4 Sau khi có khối lượng ướt của tổng số vật liệu lấy ra từ hố kiểm tra, tách vật liệu thành phần kiểm soát và các hạt quá khổ bằng cách sử dụng lưới lọc được chỉ định. Làm điều này nhanh chóng để giảm thiểu sự mất độ ẩm. Nếu thử nghiệm là để kiểm soát xây dựng, đặt các phần kiểm soát trong một container kín cho thử nghiệm thêm.
11.5 Rửa sạch các hạt quá khổ và giảm nước tự do trên bề mặt của các hạt bằng cách thấm, thoát nước, hoặc bằng cách sử dụng một phương pháp tương tự.
11.6 Xác định khối lượng ướt của các hạt quá khổ cộng với chứa khối lượng được xác định trước và ghi lại.
11.7 Tính khối lượng ướt của các hạt quá khổ và ghi lại.
11,8 Tính khối lượng ướt của phần kiểm soát và ghi lại.
11.9 Tính toán và ghi lại khối lượng của các hạt quá khổ bằng cách sử dụng một giá trị trọng lượng cụ thể số lượng lớn của các hạt quá khổ. Nếu các xét nghiệm trước đây cho trọng lượng cụ thể số lượng lớn của các hạt quá khổ từ một nguồn cụ thể đã được mỗi hình thành và giá trị là tương đối ổn định, một lực hấp dẫn cụ thể có thể được giả định. Nếu không, có được một mẫu đại diện và xác định trọng lượng số lượng lớn cụ thể phù hợp với phương pháp thử C 127 ngoại trừ lò sấy và thời gian ngâm 24 h không được sử dụng. Phần lớn tỷ trọng được sử dụng phải tương ứng với điều kiện độ ẩm của các hạt quá khổ khi khối lượng của chúng được xác định. Như được sử dụng trong phương pháp này thử nghiệm, trọng lượng số lượng lớn cụ thể phải được xác định trên các hạt quá khổ trong điều kiện độ ẩm như đã nêu trong 11,5-11,7. Nếu một bề mặt lò khô khô hoặc bão hòa (SSD) số lượng lớn lực hấp dẫn cụ thể được sử dụng, sau đó xác định khối lượng của các hạt quá khổ cho thủ tục về vật liệu lò khô hoặc SSD, tương ứng.
11.10 Tính toán khối lượng của phần kiểm soát và ghi lại.
11.11 Tính mật độ ẩm ướt của phần điều khiển.
11.12 Xác định độ ẩm của các phần điều khiển theo Phương pháp Thử nghiệm C 566 hoặc Phương pháp D 2216 (xem chú thích 2) và kỷ lục.
11.13 Tính toán mật độ khô và đơn vị trọng lượng khô của phần kiểm soát và ghi lại.
11.14 Nếu muốn, xác định và ghi lại các nội dung độ ẩm của các hạt quá khổ theo quy định của Phương pháp Thử nghiệm C 566 Phương pháp D 2216 (xem chú thích 2). Nếu các xét nghiệm trước đó cho nội dung độ ẩm của các hạt quá khổ từ một nguồn cụ thể đã được thực hiện và giá trị là tương đối ổn định, một nội dung độ ẩm có thể được giả định

11,15 Nếu muốn, xác định tỷ lệ phần trăm của các hạt quá cỡ:
11.15.1 Tính toán khối lượng khô của phần kiểm soát và ghi lại.
11.15.2 Tính toán khối lượng khô của hạt quá khổ và ghi lại.
11.15.3 Tính toán khối lượng khô của tổng số mẫu và ghi lại.
11.15.4 Tính toán tỷ lệ phần trăm của các hạt quá khổ và ghi lại.
11.16 Nếu muốn, tính toán độ ẩm của vật liệu và ghi lại tổng số.
11.17 Nếu muốn, tính toán mật độ khô và đơn vị trọng lượng khô của vật liệu và ghi lại tổng số.
12. Tính toán - Phương pháp thử nghiệm A
12.1 Tính khối lượng của các nước được sử dụng để điền vào các hố thử nghiệm và khuôn mẫu như sau:
m5 = m1 - m3

(1)
trong đó: 
m5 = khối lượng nước được sử dụng cho mẫu và thể tích hố kiểm tra, lbm (kg),
m1 = khối lượng của nước và bình cho mẫu và thể tích hố kiểm tra (trước khi thử nghiệm), lbm (kg), và
m3 = khối lượng của nước và bình cho mẫu và thể tích hố kiểm tra (sau khi thử nghiệm), lbm (kg).
12.2 Tính khối lượng của các nước được sử dụng để điền vào các mẫu như sau:
m6 = m2 - m4 

(2)
trong đó:
m6 = khối lượng nước cho thể tích mẫu, lbm (kg),
m2 = khối lượng của nước và các thùng chứa cho thể tích mẫu (trước khi thử nghiệm), lbm (kg), và 
m4 = khối lượng của nước và các thùng chứa cho thể tích mẫu (sau khi thử nghiệm), lbm (kg).
12.3 Tính khối lượng của các nước được sử dụng để lấp đầy vào các hố thử nghiệm như sau:
m7 = m5 – m6 

(3)
trong đó:
m7 = khối lượng nước trong hố đào thí nghiệm, lbm (kg),
m5 = khối lượng của nước sử dụng cho khuôn mẫu và khối lượng hố đào thí nghiệm lbm (kg), và 

m6 = khối lượng của nước cho khối lượng khuôn mẫu , lbm (kg).
12.4 Tính toán khối lượng của nước sử dụng lấp đầy hố đào thí nghiệm như dưới đây:
Tính khối lượng nước:
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trong đó:

V4= thể tích của nước trong hố đào thí nghiệm. ft3 (m3),

m7= khối lượng của nước trong hố đào thí nghiệm, lbm (kg), 

rw= khối lượng riêng của nước, lbm/ft3 (g/cm3)

hoặc

Tính thể tích của nước

V4 = V3 x 0.13368 (inch – pound)     


(6)
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trong đó:

V4= thể tích của nước trong hố đào thí nghiệm. ft3 (m3),

V3= thể tích của nước trong hố đào thí nghiệm, gal (L)=V1-V2,

V1= thể tích của nước sử dụng để lấp đầy hố đào thí nghiệm và khuôn mẫu, gal (L),

V2= thể tích của nước sử dụng để lấp đầy khuôn mẫu, gal (L),

0.13368= hằng số chuyển đổi từ gallons sang ft3, và 

103= hằng số để chuyển đổi từ lít sang m3.

12.5 Tính toán thể tích của vữa như dưới đây:
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Trong đó:

V5= thể tích của vữa trong hố đào thí nghiệm, ft3 (m3),

m11= khối lượng của vữa trong hố đào thí nghiệm, lbm (kg), và 

rm= khối lượng riêng của vữa, lbm/ft3 (Mg/m3).

12.6 Tính toán thể tích của hố đào thí nghiệm như sau:

V6 = V4 + V5              




(9)

Hoặc nếu không dùng vữa sẽ tính là

           V6 = V4                      




(10)

Trong đó:
V6= thể tích của hố đào thí nghiệm, ft3 (m3),

V4= thể tích của nước trong hố đào thí nghiệm, ft3 (m3), và
V5= thể tich của vữa trong hố đào thí nghiệm, ft3 (m3).
12.7 Tính toán khối lượng ẩm của vật liệu đào từ hố thí nghiệm, tính như sau:
m10 = m8  –  m9                  



(11)

trong đó:
m10= khối lượng ẩm của vật liệu đào từ hố thí nghiệm, lbm (kg),

m8= khối lượng ẩm của vật liệu đào từ hố thí nghiệm cộng với thùng đựng mẫu, lbm (kg),

m9= khối lượng của thùng đựng mẫu, lbm (kg).

12.8 Tính toán dung trọng ẩm của vật liệu từ hố đào  thí nghiệm theo công thức sau:
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Trong đó:

[image: image11.wmf]wet
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= dung trọng ẩm của vật liệu đào từ hố thí nghiệm, lbm/ft3 (Mg/m3),
m10= khối lượng của vật liệu đào từ hố thí nghiệm, lbm (kg), và 
V6= thể tích của hố thí nghiệm, ft3 (m3).

12.9 Tính toán dung trọng khô của vật liệu hố đào theo công thức sau:

[image: image12.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

100

1

w

wet

d

r

r






(14)

Trong đó:


[image: image13.wmf]d
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= dung trọng khô của vật liệu đào từ hố thí nghiệm, lbm/ft3, (Mg/m3),


[image: image14.wmf]wet

r

= dung trọng ướt của vật liệu hố đào thí nghiệm, lbm/ft3, (Mg/m3),

W= độ ẩm của mẫu vật liệu hố đào, %.

12.10 Tính toán dung trọng khô của vật liệu hố đào thí nghiệm theo như dưới đây:
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Trong đó: 
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Trong đó:

9.807= hằng số chuyển đổi từ Mg sang kN.

12.11 Nếu như chuyển đổi trọng lượng khô đơn vị từ hệ đơn vị inch-pound  sang hệ SI thực hiện như sau:
unit weight in kN/m3 = unit weight in lbf/ft3 x 0.1571 
(17)

trong đó:

0.1571 = hằng số chuyển đổi từ lbm/ft3 sang kN/m3.
13. Tính toán - Phương pháp thử nghiệm B

13.1 Tính toán khối lượng ẩm của các hạt quá cỡ, theo công thức sau:
m14 = m13 - m12
 




(18)

trong đó:
m14= khối lượng ẩm của hạt quá cỡ, lbm (kg),
m12= khối lượng ẩm của hạt quá cỡ và khối lượng thùng chứa, lbm (kg), và
m13= khối lượng thùng chứa, lbm (kg).
13.2 Tính toán khối lượng ẩm của phần hạt không quá cỡ như sau
m18 = m10-m14





(19)

trong đó:

m18 = khối lượng ẩm của hạt không quá cỡ (hạt kiểm soát), lbm (kg),
m10= khối lượng ẩm của vật liệu từ hố đào thí nghiệm, lbm (kg), và

m14= khối lượng ẩm của hạt quá cỡ, lbm (kg).

13.3 Tính toán thể tích của hạt quá cỡ trên cơ sở biết tỷ trọng thể tích được tính như sau:
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Trong đó:
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1/103= hằng số để chuyển từ g/cm3 sang kg/m3.
13.4 Tính toán thể tích của phần hạt còn lại theo như sau
Vc = V6 – Vos


(22)
Trong đó:

Vc= thể tích của hạt đúng quy cách, ft3  (m3), 
V6 = thể tích của hố đào, ft3  (m3), và

Vó= thể tích của hạt đúng quy cách, ft3  (m3), 

Vos= thể tích của hạt quá cỡ, ft3  (m3).
13.5 Tính toán dung trọng ướt của phần hạt đúng qui cách như sau:
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Trong đó :
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m18 = khối lượng ẩm của hạt không quá cỡ (hạt kiểm soát), lbm (kg),
Vc= thể tích của hạt đúng quy cách, ft3  (m3), 

13.6 Tính toán dung trọng khô của phần hạt đúng quy cách theo công thức :;

[image: image29.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

100

1

)

(

)

(

f

wet

d

w

c

c

r

r






 (25)
Trong đó :
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13.7 Tính toán dung trọng khô của hạt qui cách theo công thức sau :
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Giả thiết rằng hệ đơn vị inch-pound, 1 lbm = 1 lbf.
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Trong đó :
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13.8 Nếu như chuyển đổi trọng lượng khô đơn vị từ hệ đơn vị inch-pound  sang hệ SI thực hiện như sau:

unit weight in kN/m3 = unit weight in lbf/ft3 x 0.1571 
(17*)

13.9 Tính toán khối lượng khô của phần hạt kiểm soát (đúng quy cách):
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Trong đó :
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= khối lượng khô của phần hạt kiểm soát, lbm (kg),

[image: image40.wmf]18

m

= khối lượng ướt của phần hạt kiểm soát, lbm (kg), và

[image: image41.wmf]f

w

= độ ẩm của phần hạt kiểm soát, %.

13.10 Tính toán khối lượng khô của phần hạt quá cỡ sử dụng công thức sau :

m17 = m15 - m10




(29)

hoặc
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Trong đó:

m17= khối lượng khô của hạt quá cỡ, lbm (kg),
m10= khối lượng ẩm của vật liệu đào từ hố thí nghiệm, lbm (kg),
m14= khối lượng ẩm của hạt quá cỡ, lbm (kg),
m15= khối lượng khô của hạt quá cỡ và thùng chứa, lbm (kg), và

[image: image43.wmf]os

w

= độ ẩm hạt quá cỡ, %.
13.11 Tính toán khối lượng khô của tất cả mẫu hố đào theo công thức:
m20 = m19 + m17


 

(31)

trong đó:

m20= khối lượng khô của cả mẫu hố đào (đối với hạt kiểm soát trừ hạt quá cỡ), lbm (kg),
m19= khối lượng khô của hạt kiểm soát, lbm (kg), và

m17= khối lượng khô của hạt quá cỡ, lbm (kg).
13.12 Tính toán % hạt quá cỡ theo công thức:
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Trong đó:
m17= khối lượng khô của hạt quá cỡ, lbm (kg),
m20= khối lượng khô của cả mẫu hố đào (đối với hạt kiểm soát trừ hạt quá cỡ), lbm (kg).

13.13 Tính toán độ ẩm của tất cả mẫu vật liệu theo công thức:
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Trong đó:

w= hàm lượng độ ẩm của vật liệu đào từ hố, %

m10= khối lượng ẩm của vật liệu đào từ hố thí nghiệm, lbm (kg),

m20= khối lượng khô của cả mẫu hố đào (đối với hạt kiểm soát trừ hạt quá cỡ), lbm (kg).

13.14 Tính toán tỷ trọng khô và dung trọng khô đơn vị của tất cả vật liệu sử dụng các công thức từ 12 đến 16.

13.15 Nếu yêu cầu chuyển đổi từ dung trọng khô đơn vị từ inch-pound sang đơn vị SI, sử dụng công thức 17.

14. Báo cáo kết quả.

14.1 Báo cáo kết quả theo thông tin sau.

14.1.2 Vị trí thí nghiệm.

14.1.3 Cao độ vị trí thí nghiệm.

14.1.4 Thể tích hố thí nghiệm,

14.1.5 Tỷ trọng khô hiện trường, tất cả vật liệu, hoặc phần vật liệu kiểm soát, hoặc cả hai

14.1.6 Dung trọng khô đơn vị hiện trường , tất cả vật liệu, hoặc phần vật liệu kiểm soát, hoặc cả hai

14.1.7 Hàm lượng độ ẩm hiện trường, và hàm lượng độ ẩm của cà mẫu vật liệu, hoặc phần vật liệu kiểm soát, hoặc cả hai.

14.1.8 Mô tả dụng cụ thí nghiệm

14.1.9 Nội dung thí nghiệm cũng như ứng dụng

14.1.10 Mô tả trực quan về vật liệu
14.1.11 Tỷ trọng thể tích và phương pháp thí nghiệm sử dụng và

14.1.12 Nếu yêu cầu, đưa phần trăm của hạt quá cỡ.

15 Độ chính xác và sai số
15.1 Độ chính xác và sai số của phương pháp thí nghiệm không được xác định. Không có một phương pháp nào cung cấp giá trị tuyệt đối tỷ trọng hoặc dung trọng đơn vị của vật liệu tại hiện trường so với các phương pháp thử nghiệm này có thể được so sánh. Sự thay đổi của vật liệu và tính chất phá hủy của các phương pháp thử nghiệm không cho phép sao chép lặp đi lặp lại các kết quả thử nghiệm cần thiết để có được một đánh giá có ý nghĩa thống kê của sai số.
16 Từ khóa

16.1 Thí nghiệm được chấp nhận; mức độ đầm nén; thí nghiệm xác định độ chặt; thí nghiệm hiện trường; độ chặt hiện trường; hố đào thí nghiệm; kiểm soát chất lượng; hố đào thí nghiệm độ chặt; dung trọng đơn vị; hố nước; phương pháp dùng nước thay thế.
Phụ lục A
(Qui định)

A1. Hướng dẫn cho hố đào thí nghiệm hoặc kích thước hố đào thí nghiệm và lựa chọn thiết bị

A1.1 Phụ lục này hướng dẫn  lựa chọn kích thước hố đào và loại thiết bị sử dụng trên cơ sở cỡ hạt lớn nhất của vật liệu (hoặc cỡ hạt kiểm soát) được tiến hành thí nghiệm. Những hướng dẫn này áp dụng cho cả hai phương pháp thí nghiệm D5030 và D 4914. Hướng dẫn này được chỉ ra trong bảng A1.1 đến A1.3

Bảng A1.1 Hố đào loại A và B (xem hình A1.1) – Thiết bị thí nghiệm và thể tích hố đào nhỏ nhất.

	Cỡ hạt lớn nhất, inch A
	Thể tích hố nhỏ nhất yêu cầu ft3
	Đề xuất thiết bị và khuôn mẫu
	Độ sâu nhỏ nhất yêu cầu, inch B

	3
	1
	24 in, mẫu hình vuông
	18

	5
	2
	30 in, mẫu hình vuông
	12

	8
	8
	4-ft, mẫu hình tròn
	24

	12
	27
	6-ft, mẫu hình tròn
	24

	18
	90
	9-ft, mẫu hình tròn
	36

	>18 in, cỡ hạt lớn nhất  sẽ được xác định theo từng trường hợp cơ bản


A Cỡ hạt lớn nhất hiện tại trong cả mẫu vật liệu hoặc cỡ hạt lớn nhất của hạt kiểm soát nếu tổng dung trọng đơn vị hiện trường không xác định

B Chiều sâu là cần thiết để cần thể tích nhỏ nhất của vật liệu khi sử dụng thiết bị và hình dạng khuôn mẫu.

ảng A1.2 Hố đào loại C (xem hình A1.1) – Thiết bị thí nghiệm và thể tích hố đào nhỏ nhất.

	Cỡ hạt lớn nhất, inch A
	Thể tích hố nhỏ nhất yêu cầu ft3
	Đề xuất thiết bị và khuôn mẫu
	Độ sâu nhỏ nhất yêu cầu, inch, B
	Đề xuất đường kính hố đào, inch

	3
	1
	33 in, mẫu hình vuông
	10
	30

	5
	2
	40 in, mẫu hình vuông
	12
	35

	8
	8
	62 in, mẫu hình tròn
	18
	54

	> 8 inch cỡ hạt lớn nhất sẽ được xác định trong từng trường hợp


A Cỡ hạt lớn nhất hiện tại trong cả mẫu vật liệu hoặc cỡ hạt lớn nhất của hạt kiểm soát nếu tổng dung trọng đơn vị hiện trường không xác định

B Chiều sâu là cần thiết để cần thể tích nhỏ nhất của vật liệu khi sử dụng thiết bị và hình dạng khuôn mẫu.
Bảng A1.3 Chuyển đổi sang đơn vị từ bảng A1.1 và bảng A1.2

	Inchs
	Millimetres

	3

5

8

10

12

18

24

30

33

35

36

40

54

62
	75

125

200

250

300

450

600

750

825

875

900

1000

1350

1550

	Feet

4

6

9
	Metres

1.2

1.8

2.7

	Cubic Feet

1

2

8

27

90
	Cubic Metres

0.03

0.06

0.23

0.76

2.55


A1.2 Những hướng dẫn này được dựa vào việc cung cấp một mẫu đại diện của các vật liệu đang được thử nghiệm và điều kiện thực tế làm. Đối với cuộc thảo luận vè hình dáng và kích thước của các hố kiểm tra và thể tích tối thiểu cho hố đào, xem phụ lục X1.
A1.3 Hướng dẫn chỉ ra trong bảng A1.1 áp dụng cho hố đào loại A và B (Hình A1.1). Những hố đào kiểm tra nói chung là tài liệu miễn phí cho những người không phải thoát và sự gắn kết ít vật liệu có màu chuyển tiếp và hạt có khía sẽ cho phép gần tường thẳng đứng được khai quật.
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Hình A1.1 Hình dạng của các loại hố đào

A1.4 Các hướng dẫn được hiển thị trong Bảng A1.2 áp dụng để kiểm tra hố Loại C (Hình A1.1).Đây là loại hố thử nghiệm có thể được đào khi Loại A hoặc B không thể. Đối với trường hợp này, độ dốc của các thành bên sẽ được nhiều phẳng hơn, xấp xỉ góc nghỉ của vật liệu
A1.5 Những hướng dẫn này chỉ áp dụng khi các giới hạn đã nêu trong 1,5 và 1,6 đối với vật liệu không ổn định hoặc mềm theo sau.
Phụ lục B
(Tham khảo)

X1.   Cơ sở
X1.1 Yêu cầu Thể tích hố đào
X1.1.1 Thể tích hố đào tối thiểu được hiển thị trong Bảng A1.1 và Bảng A1.2 được yêu cầu phải cung cấp một mẫu đại diện của các vật liệu đang được thử nghiệm. Đối với phương pháp thử nghiệm này, một mẫu đại diện được dựa trên khối lượng cần thiết để cung cấp một phân tích phân cấp của đất trong giới hạn chính xác nhất định. Đối với đất với kích thước hạt tối đa 3 in (75 mm), khối lượng cần thiết (và khối lượng) được dựa trên một mẫu gấp 100 lần khối lượng của kích thước hạt tối đa. Điều này dẫn đến tỷ lệ phần trăm phân cấp với một độ chính xác ±1,0%. Đối với đất với kích thước hạt tối đa lớn hơn 3 in, khối lượng cần thiết được dựa vào khối lượng một mẫu 40 lần kích thước hạt tối đa. Điều này dẫn đến tỷ lệ phần trăm phân cấp với một độ chính xác ± 2,5%. Thể tích được đề nghị là điển hình của khối lượng được sử dụng trong thực tế.

X1.2 Kiểu dáng và kích thước của thiết bị 
X1.2.1 Các loại cơ bản của thiết bị được sử dụng để xác định trọng lượng đơn vị nơi là thiết bị hình nón cát, quả bóng cao su, kim loại khung vuông, và vòng kim loại. Mỗi loại chỉ là thực tế cho các kích cỡ hố đào cụ thể. Các thiết bị hình nón cát là thực tế chỉ khoảng 20-in. (500-mm) kiểm tra lỗ có đường kính vì những khó khăn vật chất trong xử lý bất cứ điều gì lớn hơn. Khung vuông là thực tế từ khoảng 18 inch (450 mm) vuông góc với khoảng 36 inch (900 mm) vuông. Khung hình vuông là dễ dàng hơn để chế tạo hơn các mẫu vòng tròn. Nhẫn được ưa thích như mẫu cho đào hố kiểm tra khoảng 3 ft (0.9 m) và có đường kính lớn hơn bởi vì các khung hình vuông cần phải được cứng và có thể nặng hơn và khó xử để xử lý hơn so với các mẫu vòng tròn. Ngoài ra, nó là khó khăn để cắt hố đào quật với các góc vì các kích thước hạt lớn hơn hiện nay trong vật liệu khi một khung hình vuông lớn hơn 33in (825 mm) là bắt buộc. Lót cho các phương pháp thay thế cát nên được khoảng 1/2 mil dày trong khi lót cho các phương pháp thay thế nước nên dày khoảng 4 đến 6 mils. Bunching một lớp lót 4-6 mils dày trong các góc của một khung hình vuông có thể dẫn đến sai sót trong các phép đo khối lượng.

X1.2.2 Các kích thước thiết bị và mẫu thể hiện trong Bảng A1.1 và Bảng A1.2 đã được lựa chọn để cung cấp một khối lượng bằng thể tích yêu cầu. Các kích cỡ khác đều có thể được sử dụng (ví dụ, 27 khung hình hình vuông). Chừng nào thể tích tối thiểu của vật liệu đào có thể thu được.

X1.3 Thể tích hố đào tối thiểu thí nghiệm
X1.3.1 Trong bảng A1.2, thể tích tối thiểu thu được từ đào một hố thử nghiệm bằng cách sử dụng các mẫu được hiển thị và độ sâu tối thiểu yêu cầu được dựa trên các giả định sau đây:
X1.3.1.1 Vật liệu đang được đào có chứa một lượng đáng kể kích thước hạt tối đa, không chỉ là một hạt có kích thước đó, ngẫu nhiên bị cô lập.
X1.3.1.2 Không có vấn đề cho dù mẫu là hình vuông hoặc tròn, khai quật sẽ được về cơ bản vòng tròn trong kế hoạch xem bởi vì sự xuất hiện của kích thước hạt tối đa có thể sẽ ngăn chặn các góc đào.
X1.3.1.3 Các thành bên sẽ dốc. Gặp phải các hạt tối đa trong các bức tường bên trong khi đào sẽ đòi giảm đường kính hố đào. Đối với kích thước hạt tối đa 3 in, hầu hết các vật liệu có thể được đào tại một độ dốc của 1 ngang để 3 theo chiều dọc hoặc dốc hơn, trong khi đối với 5 và 8 in (125 và 200 mm) kích thước hạt tối đa, các thành bên có thể được đào tại một độ dốc của 1 ngang để 2 theo chiều dọc hoặc dốc hơn.

X1.3.1.4 Đường kính của hố đào sẽ nhỏ hơn so với mở cửa mẫu vì một hạt lớn có thể ngay bên dưới mẫu. Để ngăn chặn một nhô trong hố đào, các hạt này không nên được loại bỏ trừ khi chúng được nhô ra vào khai quật hơn khoảng 2/3 đường kính của họ.
X1.3.1.5 Hố đào các vật liệu có kích thước hạt tối đa lên đến 8 in (200 mm), thể tích hố đào được giả định là hình nón như hình. A1.1. Đường kính của hố đào được giả định là đường kính mẫu trừ hạt kích thước tối đa.

X1.3.1.6 Để đào các vật liệu có kích thước hạt tối đa 12 in và lớn hơn, thể tích hố đào được giả định là một phân đoạn hình cầu. Đường kính của hố đào được giả định là đường kính mẫu trừ đi 2/3 kích thước hạt tối đa.

X1.3.2 Trong bảng A1.2, thể tích tối thiểu được giả định là hình nón, như hiển thị trên hình. A1.1, với độ sâu đào bằng khoảng 1/3 đường kính lỗ. Đối với vật liệu gắn kết ít hơn, phân cấp tương đối đồng đều, "Trường hợp xấu nhất" được giả định độ dốc của các bức tường bên không thể vượt quá góc nghỉ của vật liệu.
X1.4 Thay thế Trung bình

X1.4.1 Đối với các mẫu được hiển thị trong Bảng A1.1 và Bảng A1.2, cát thay thế bằng cách sử dụng một thiết bị cát đổ được cảm nhận thực tế cho khung hình vuông lên đến 33 in. (875 mm) và thay nước 40 in. (1000-mm) và vòng đường kính lớn hơn.
X1.4.2 Nếu các kích cỡ khác được sử dụng, phương pháp thay thế cát
có lẽ là thực tế lên thông qua 36 in. (900 mm) khung hình vuông, trong khi nước thay thế là thực tế hơn cho 36 in (900 mm), đường kính nhẫn và lớn hơn. A36-in. (900 mm) mở về giới hạn kích thước, nơi cát có thể được đổ vào đào thống nhất và nhất quán trong khi đang đứng bên ngoài mẫu
X1.5 Độ sâu của hố đào
X1.5.1 Đối với vật liệu có kích thước hạt tối đa 5 in (125 mm) hoặc ít hơn, độ sâu khai quật trong Bảng A1.1 được thể hiện trong 6-in. (150 mm) gia tăng kể từ khi đất cố kết thường được đầm chặt trong các lớp có độ dày tối đa 6 in (150 mm). Độ sâu tối thiểu là 12 in (300 mm) để ít nhất là hai thang máy được bao gồm trong việc quyết tâm. Nếu xác định đơn vị trọng lượng tại chỗ là cho vật liệu tại chỗ, ​​độ sâu tối thiểu được hiển thị mà yêu cầu để có được khối lượng tối thiểu. Độ sâu lớn hơn, không nhất thiết phải 6-in. (150 mm) gia tăng, có thể được sử dụng.
X1.5.2 Độ sâu nông có thể được sử dụng vật liệu tại chỗ, ​​nhưng chỉ khi đường kính của khai quật lớn hơn để khối lượng tối thiểu của vật liệu thu được. Đây có thể là cần thiết để kiểm tra tiền gửi của các vật liệu độ dày hạn chế.
X1.5.3 Đối với các vật liệu trong Bảng A1.1 với các hạt kích thước tối đa của 8 và 12 inch (200 và 300 mm) độ sâu hố đào tối thiểu mong muốn được hiển thị là 24 inch (600 mm) từ các loại đất bình thường được đặt trong 12-in. (900 mm) thang máy. Đối với vật liệu với 18-trong một. (450 mm) kích thước hạt tối đa, 36-in. (900 mm) độ sâu tối thiểu là cần thiết để có được thể tích cần thiết.
X1.5.4 Trong bảng A1.2, độ sâu tối thiểu hố đào bằng đường kính khoảng một phần ba lỗ như được thảo luận trước đây. Độ cao của đầu khai quật nên được như vậy rằng các thử nghiệm sẽ là đại diện của thang máy đang được thử nghiệm
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